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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẢO THẮNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 38/2020/HS-ST 

Ngày 30 - 9 - 2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG - TỈNH LÀO CAI 
 

 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  P  m T   T u H n  

Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  N uyễn M n  Tuấn 

                                B  Trần T   Huệ 
 

- Thư ký phiên tòa: B  H  T   T an  Tuyền - T ư ký Tòa án n ân dân  uyện 

Bảo T ắn , tỉn  L o Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tham 

gia phiên toà: B  Dươn  T   Mai N ọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, t i trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  

L o Cai xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 36/2020/TLST-ST 

ngày 15 tháng 9 năm 2020 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số    

38/2020/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2020 đối với b  cáo: 
 

Phạm Quang H (tên  ọi k ác: K ôn ), sinh ngày 19/01/1987, t i quận L, 

t  n  p ố Hải P òn . 

Nơi đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: 75/88 P, p ườn  N, quận L, t  n  p ố 

Hải P òn . 

C ỗ ở trước k i b  bắt: T ôn H, t   trấn T,  uyện B, tỉn  L o Cai 

N  ề n  iệp: Tự do; Trìn  độ  ọc vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc t c : 

Việt Nam; Tôn  iáo: K ôn . Con ông: P  m Văn H, sin  năm 1953, con bà 

Phan T   T, sin  năm 1957,  iện đều trú t i 75/88 P, p ườn  N, quận L,thành 

p ố Hải P òn ; Vợ t ứ n ất: N uyễn T u H, sin  năm 1987 (đã ly  ôn)  iện 

k ôn  biết cư trú ở đâu; Vợ t ứ  ai: N ô T   Vân O, sin  năm 1998, trú t i 

p ườn  N, t  n  p ố N, tỉn  Nin  Bìn ; N o i ra P  m Quan  H còn lần lượt 

c un  sốn  n ư vợ c ồn  với Lê Ẩn Hồn  N (tên  ọi k ác Lê T   N ọc M), 

sin  năm 1994  iện trú t i t  n  p ố Hồ C í Min  v  c   N uyễn T úy P, sinh 

năm 1997, Hộ k ẩu t ườn  trú: Tổ 8, p ườn  V, quận L, t  n  p ố Hải P òn ; 

C ỗ ở  iện nay: T ôn H, t   trấn T,  uyện B, tỉn  L o Cai; B  cáo có 05 con, 

con lớn n ất sin  năm 2008, con n ỏ n ất sin  năm 2019. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Về n ân t ân: B  cáo c ưa có án tíc , c ưa b  xử lý vi p  m   n  c ín  

v  c ưa b  xử lý kỷ luật.  
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B  cáo b  bắt t m  iữ n  y 06/5/2020, t m  iam từ ngày 15/5/2020. Hiện 

b  cáo đan  b  t m  iam t i Tr i t m  iam Côn  an tỉn  L o Cai. Có mặt. 

Người làm chứng: Anh N uyễn N ọc B, c   N uyễn T úy P, b  Đỗ T   

T. 

N ười c ứn  kiến: An  Đ o Xuân T, b  N uyễn T   N. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến t i p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau:   
 

Hồi 03  iờ n  y 04/5/2020, đội Cản  sát điều tra tội p  m về ma túy kin  

tế côn  an  uyện B, tỉn  L o Cai n ận được tin báo của quần c ún  n ân dân về 

việc t i quán Karaoke T t uộc t ôn T, xã X,  uyện B, tỉn  L o Cai do N uyễn 

N ọc B, sin  năm 1981, đăng ký  ộ k ẩu t ườn  trú t i xã C,  uyện Q, tỉn  

Thái Bình l m c ủ có một số đối tượn  tụ tập để sử dụn  trái p ép c ất ma túy 

nên Cơ quan điều tra tiến   n  kiểm tra v  t u  iữ được ma túy t i p òn  VIP 2, 

VIP 3 của quán. Trên cơ sở lời k ai của N uyễn N ọc B, Cơ quan điều tra đã 

tiến   n  k ám xét k ẩn cấp n ười, nơi ở của P  m Quan  H ở t ôn H, t   trấn 

T,  uyện B, tỉn  L o Cai. Quá trìn  k ám xét đã p át  iện, t u  iữ, niêm p on  

các đồ vật, t i sản n ư sau: 

T u  iữ v  niêm p on : 

- Tron  túi xác  ở  óc n   01 túi nilon n ỏ m u trắn  bên trong có tinh 

t ể m u trắn  (bì 1) 

- Tron  túi xác  tron  p òn  n ủ (bì 2): 

+ 01 túi nilon buộc kín bên tron  có 01 túi nilon m u trắn  tron  suốt, mở 

túi nilon n y ra có 05 túi nilon n ỏ m u trắn  tron  suốt. Tron  đó túi đán  số 

t ứ tự 1, 2, 3 bên tron  đều c ứa tin  t ể m u trắn ; túi 4 bên tron  c ứa 53 

viên nén m u nâu xám, túi 5 bên tron  c ứa 13 viên nén  ìn  tròn m u xan . 

+ 01 túi nilon m u trắn  bên tron  có 01  ộp n ựa  ìn  tròn, bên n o i có 

c ữ XYLITON được đán  số 6, mở  ộp ra bên tron  có c ứa tin  t ể m u trắn  

v  01 túi nilon m u trắn  tron  suốt (số 7) bên tron  có c ứa các   t tin  t ể 

m u trắn . 

+ 01 túi nilon m u trắn  (số 8) bên tron  có 10 viên nén m u xám 

+ 04 túi nilon n ỏ m u trắn  tron  suốt (số 9, 10, 11, 12) bên tron  mỗi 

túi đều c ứa tin  t ể m u trắn . 

+ 01 túi nilon m u xan  bên tron  có 01 túi nilon n ỏ m u trắn  tron  

suốt, bên tron  c ứa tin  t ể m u trắn . 

- Tron  n ăn tủ của tủ kê tron  buồn  n ủ (bì 3): 

+ 01 túi nilon m u đen, mở ra bên tron  có 05 túi nilon m u trắn  tron  

suốt kíc  t ước k ác n au (đán  số từ 1 - 5): Túi 1, 2 bên tron  có các sợi d n  

lá n  iền n ỏ m u nâu xám; túi 3 bên tron  có c ứa tin  t ể m u trắn ; túi 4 

bên tron  có c ứa 02 túi nilon n ỏ m u trắn  tron  suốt, tron  đó bên tron  1 túi 

có c ứa các sợi n ỏ d n  lá n  iền n ỏ m u nâu xám v  01 túi nilon bên tron  
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có 15 viên nén hình tròn màu nâu; túi 5 bên tron  có c ứa các sợi d n  lá n  iền 

n ỏ m u nâu xám. 

- 01 k ẩu sún  d n  sún  côn quay tron  ổ đ n có lắp 06 viên đ n v  01 

dây bên tron  có c ứa k ay c ứa đ n b n  n ựa, trên k ay còn 21 viên đ n. 

- 07 tờ tiền mện   iá 500.000 để tron  túi  iả da m u đen ở p òn  k ác . 

- 01 điện t o i di độn  Nokia 216, bên tron  lắp 02 sim. 

- 01 căn cước côn  dân số 031087007011 mang tên P  m Quan  H. 

- 01 túi xác   iả da m u đen 

- 01 túi xác  du l c  m u xan . 
 

Qua đấu tran , P  m Quan  H k ai n ận: Do bản t ân n  iện c ất ma túy 

nên k oản  15  iờ n  y 02/5/2020, H t uê xe ôm đến k u vực đườn  sắt t uộc 

p ườn  C, quận L, t  n  p ố Hải P òn  tìm mua ma túy sử dụn . K i đến k u 

vực đườn  sắt cắt n an  đườn  bộ, H xuốn  xe rồi đi dọc t eo đườn  sắt 

k oản  40 mét t ì  ặp 1 n ười nam  iới l  mặt, dán  vẻ  iốn  n ười n  iện nên 

Học  ỏi “anh có hàng không?” (n  ĩa l   ỏi n ười n y có ma túy k ôn ), n ười 

nam  iới  ỏi l i “Có, lấy lo i  ì?”, H nói “lấy ke v  kẹo”, n ười nam  iới  ỏi 

tiếp “lấy bao n iêu?”, H nói “lấy k oản  10 triệu”. N ười nam  iới bảo H đợi, 

sau đó đi đâu k oản  5 p út t ì quay l i, trên tay cầm 01 túi nilon m u đen, b t 

kín miện  đưa c o H v  nói "tron  n y có lo i lá mới lấy t ử đi”, H trả lời 

“vâng”. N ười nam  iới nói với H “đây l    n  rẻ, tổn  c ỗ n y l  c ín triệu 

năm trăm n  ìn đồn ”. H cầm số ma túy n y c o v o túi du l c  m u xan  của 

mìn  rồi lấy tron  n ười ra 9.500.000 đồn  đưa c o n ười n y. Sau đó, H đi bộ 

ra k u vực đườn  bộ bắt xe k ác  về nơi trọ của mìn  ở t ôn H, t   trấn T, 

 uyện B, tỉn  L o Cai. K oản  01  iờ n  y 03/5/2020, H về đến n   trọ t ì c   

N uyễn T úy P v  con trai đan  n ủ tron  buồn , H đi ra p òn  k ác  bỏ số ma 

túy vừa mua được ra t ấy bên tron  có ma túy "ke", ma túy "kẹo" v  ma túy 

d n  lá. H lấy 01 viên ma túy “kẹo” v  1 ít ma túy “ke” ra sử dụn . Sau k i sử 

dụn  xon , H kiểm tra cụ t ể túi ma túy t ấy bên tron  có n iều  ói ma túy to, 

n ỏ k ác n au, H buộc túi nilon để v o túi xác  du l c  m u xan  rồi cất v o 

p òn  n ủ. Đến k oản  16  iờ n  y 03/5/2020, tron  lúc c   P đi c ợ, H l i bỏ 

túi ma túy ra kiểm tra. K i kiểm tra túi ma túy “kẹo”, H t ấy có một số viên 

k ác m u so với các viên còn l i nên H n ặt bỏ riên  v o túi nilon v  cầm cả túi 

nilon đựn  ma túy d n  lá cùn  01 túi ma túy “ke” cất v o tủ quần áo tron  

p òn  n ủ. Số ma túy còn l i H vẫn để tron  túi bón  m u đen rồi l i c o v o 

túi du l c  m u xan  để ở cuối  iườn  tron  p òn  n ủ. Đến k oản  01  iờ 

n  y 04/5/2020, N uyễn N ọc B  ọi điện t o i c o H nói “để c o an  ba viên 

kẹo tý an  qua lấy”, H đồn  ý v  mở túi du l c  m u xan  lấy 03 viên ma túy 

“kẹo”  ói v o mản   iấy ăn m u trắn  để n o i cửa n  . Một lúc sau n  e t ấy 

tiến  xe máy dừn  trước cửa n   mìn , H n  ĩ l  B đến lấy ma túy, sau k i n  e 

t ấy tiến  xe máy đi xa H n  ĩ l  B đã lấy ma túy rồi nên H đi n ủ. Đến k oản  

16  iờ n  y 05/5/2020, Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an  uyện B k ám xét 

k ẩn cấp n ười, nơi ở của P  m Quan  H t u  iữ to n bộ số ma túy; 01 k ẩu 

sún  cùn  27 viên đ n; số tiền 3.500.000 đồn ; 01 điện t o i di độn  Nokia 216 
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lo i b n p ím có viền m u xám, nắp p ía sau m u xan  tím bên tron  có lắp 02 

sim; 01 t ẻ căn cước côn  dân số 031087007011 man  tên P  m Quan  H; 01 

túi xác   iả da m u đen; 01 túi xác  du l c  m u xan .  
 

Tríc  mẫu: Số vật c ứn  tríc  mẫu của mỗi mẫu được c o riên  v o từn  

túi nilon đựn  mẫu   i ký  iệu bên n o i tươn  ứn  từ M1 đến M20. 

Mẫu M1: K ối lượn  0,15  am, tríc  mẫu 0,05  am,  o n trả 0,10  am 

Mẫu M2: K ối lượn  13,24  am, tríc  mẫu 0,56  am,  o n trả 12,68  am 

Mẫu M3: K ối lượn  5,68  am, tríc  mẫu 1,35  am,  o n trả 4,33  am 

Mẫu M4: K ối lượn  0,12  am, tríc  mẫu 0,04  am,  o n trả 0,08  am 

Mẫu M5: K ối lượn  27,15  am, tríc  mẫu 3,81  am,  o n trả 23,34  am 

Mẫu M6: K ối lượn  4,38  am, tríc  mẫu 1,36  am,  o n trả 3,02 am 

Mẫu M7: K ối lượn  59,63  am, tríc  mẫu 3,13  am,  o n trả 56,50  am 

Mẫu M8: K ối lượn  7,30  am, tríc  mẫu 1,50  am,  o n trả 5,80  am 

Mẫu M9: K ối lượn  4,31  am, tríc  mẫu 1,72  am,  o n trả 2,59  am 

Mẫu M10: K ối lượn  0,64  am, tríc  mẫu 0,23  am,  o n trả 0,41 am 

Mẫu M11: K ối lượn  0,28  am, tríc  mẫu 0,08  am,  o n trả 0,20  am 

Mẫu M12: K ối lượn  0,33  am, tríc  mẫu 0,12  am,  o n trả 0,21  am 

Mẫu M13: K ối lượn  0,39  am, tríc  mẫu 0,11  am,  o n trả 0,28  am 

Mẫu M14: K ối lượn  0,02  am, tríc  mẫu 0,02  am,  o n trả 00  am 

Mẫu M15: K ối lượn  97,68  am, tríc  mẫu 8,87  am,  o n trả 88,81  am 

Mẫu M16: K ối lượn  8,75  am, tríc  mẫu 3,52 am,  o n trả 5,23  am 

Mẫu M17: K ối lượn  6,70  am, tríc  mẫu 2,76  am,  o n trả 3,94  am 

Mẫu M18: K ối lượn  0,33  am, tríc  mẫu 0,33  am,  o n trả 00  am 

Mẫu M19: K ối lượn  7,79  am, tríc  mẫu 3,38  am,  o n trả 4,41  am 

Mẫu M20: K ối lượn  0,15  am, tríc  mẫu 0,15  am,  o n trả 00  am. 
 

Niêm p on  vật c ứn  còn l i v   o n trả cơ quan trưn  cầu; Số vật 

c ứn  còn l i sau k i tríc  mẫu  iám đ n  được c o riên  từn  túi nilon đựn  

mẫu,   i ký  iệu bên n o i tươn  ứn  từ M1 đến M13, M15, M16, M17, M19, 

tái niêm phon  v   o n trả cơ quan trưn  cầu. 
 

T i Kết luận  iám đ n  số 91/GĐMT n  y 08/5/2020 của P òn  Kỹ t uật 

 ìn  sự Côn  an tỉn  L o Cai kết luận: 

Mẫu M1: 0,15  am các   t tin  t ể, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Methamphetamine. 

Mẫu M2: 13,24  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M3: 5,68  am c ất bột, m u trắn  l  lo i c ất ma túy Ketamine. 

Mẫu M4: 0,12  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M5: 27,15  am các viên nén k ôn  đ n   ìn , có đặc điểm  iốn  

n au, m u nâu xám. Trên một mặt được dập c ìm dấu “-” mặt còn l i được dập 

c ìm c ữ “FUCK” l  lo i c ất ma túy MDMA. 
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Mẫu M6: 4,38  am các viên nén  ìn  trụ tròn m u xan , có đặc điểm 

 iốn  n au. Trên một mặt dập c ìm c ữ “VL”, mặt còn l i được dập c ìm dấu 

“-”, trên  ai p ần của dấu “-” có c ữ “PABLO” l  lo i c ất ma túy MDMA. 

Mẫu M7: 59,63  am c ất bột, m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy. 

Mẫu M8: 7,30  am c ất bột, m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy. 

Mẫu M9: 4,31  am các viên nén k ôn  đ n   ìn , màu nâu xám, trên một 

mặt được dập c ìm c ữ “ROUTE” l  lo i c ất ma túy MDMA. 

Mẫu M10: 0,64  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M11: 0,28  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M12: 0,33  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M13: 0,39  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M14: 0,02  am các   t tin  t ể rắn, m u trắn  l  lo i c ất ma túy 

Ketamine. 

Mẫu M15: 97,68  am các mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-

ADBICA. 

Mẫu M16: 8,75  am các mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-

ADBICA. 

Mẫu M17: 6,70  am các   t tin  t ể, m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma 

túy. 

Mẫu M18: 0,33  am các mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-

ADBICA. 

Mẫu M19: 7,79  am các viên nén  ìn  trụ tròn, m u nâu v  mản  viên 

nén m u nâu k ôn  tìm t ấy c ất ma túy. 

Mẫu M20: 0,15  am các mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-

ADBICA. 

(5F-ADBICA l  c ất ma túy có STT:133 t uộc dan  mục II ban   n  

kèm theo N    đ n  số: 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018). 

T i côn  văn số 313/CV-PC09 n  y 18/8/2020 của P òn  kỹ t uật  ìn  

sự Côn  an tỉn  L o Cai  iải t íc  t êm về c ất 5F-ADBICA: “Đây l  một d n  

Cần sa tổn   ợp có tác dụn   ây ảo  iác c o n ười sử dụn , t ôn  t ườn  được 

tội p  m p un tẩm v o các lo i t ực vật rồi đem l m k ô”. 

Tổn  k ối lượn  ma túy b  cáo t n  trữ trái p ép là 0,15 gam 

Methamphetamine; 20,7 gam Ketamine; 35,84 gam MDMA và 106,91 gam các 

mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-ADBICA. 

T i bản cáo tr n  số 32/CT-VKSBT ngày 14/9/2020 của Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai truy tố b  cáo P  m Quan  H về tội T n  trữ trái 

p ép c ất ma túy t eo quy đ n  t i điểm   k oản 3 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự. 
 

T i p iên to   đ i diện Viện kiểm sát nhân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o 

Cai  iữ n uyên Quyết đ n  truy tố và đề n    Hội đồn  xét xử tuyên bố b  cáo 
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P  m Quan  H p  m tội T n  trữ trái p ép c ất ma túy theo điểm   k oản 3  

Điều 249 Bộ luật  ìn  sự. Tron  đó: 

Về  ìn  p  t c ín : Đề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  điểm   k oản 3 Điều 

249; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  cáo P  m Quan  H từ 11 

năm đến 11 năm 06 t án  tù. 

Về  ìn  p  t bổ sun : Đề n    áp dụn  k oản 5 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự 

tuyên p  t b  cáo một k oản tiền n ất đ n  để sun  N ân sác  N   nước. 

Về xử lý vật c ứn : Đề n    áp dụn  k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự 

và k oản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự: 

Tuyên t c  t u 0,10  am Met amp etamine; 18,19  am Ketamine; 

28,95 gam MDMA; 94,04  am các mản  t ực vật có tìm t ấy ma túy lo i 

F5-ADBICA và 62,3 gam c ất bột m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy; 

3,94  am các   t tin  t ể m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy; 4,41  am 

các viên nén  ìn  trụ tròn, m u nâu v  mản  viên nén m u nâu không tìm 

t ấy c ất ma túy được niêm p on  b n  bì t ư in sẵn của P òn  kỹ t uật 

 ìn  sự Côn  an tỉn  L o Cai. T i các mép dán của bì niêm p on  có c ữ 

ký của các bên t am  ia v  có 02 dấu tròn của P òn  kỹ t uật  ìn  sự côn  

an tỉn  L o Cai t i  ai đầu mép dán của bì t ư, trên một mặt của bì niêm 

p on  có   i “vật c ứn  còn l i sau tríc  mẫu  iám đ n  t u  iữ tron  quá 

trìn  k ám xét k ẩn cấp n ười v  nơi ở của P  m Quan  H ngày 05/5/2020 

t i t ôn H, t   trấn T,  uyện B, tỉn  L o Cai” v  01 túi xác  du l ch màu 

xan , lo i có dây đeo, một mặt của túi có in c ữ “MILO”; 01 túi xác   iả da 

m u đen, có dây đeo để tiêu  ủy.  

Tuyên t c  t u sun  N ân sác  N   nước 01 điện t o i di độn  

NOKIA 216 viền m u xám có số IMEI 1: 357326080669425, số IMEI 2: 

357326081669424 bên tron  có  ắn 2 t ẻ sim số 0904373591, 0924185868.  

Tiếp tục t m  iữ của P  m Quan  H 3.500.000 đồn  (ba triệu, năm 

trăm n  n đồn ) để đảm bảo t i   n  án. 

Trả l i c o P  m Quan  H 01 t ẻ căn cước côn  dân số 

031087007011 mang tên P  m Quan  H  

Ngoài ra đề n    Hội đồn  xét xử tuyên n  ĩa vụ c  u án p í hìn  sự sơ 

t ẩm, quyền k án  cáo c o b  cáo t eo quy đ n  của p áp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  t i p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  
 

[1]. Về   n  vi p  m tội của b  cáo: T i p iên tòa, b  cáo P  m Quan  H 

đã k ai n ận bản t ân l  n ười n  iện c ất ma túy nên n  y 02/5/2020 b  cáo đã 

mua 9.500.000 đồn  ma túy của một n ười đ n ôn  k ôn  quen biết ở k u vực 

đườn  sắt t uộc p ườn  C, quận L, t  n  p ố Hải P òn  đem về nơi ở cất dấu để 

sử dụn  dần c o bản t ân. Lời k ai n ận tội của b  cáo p ù  ợp với lời k ai t i cơ 

quan điều tra, lời k ai của n ười l m c ứn  v  các t i liệu c ứn  cứ k ác đã có 

tron   ồ sơ. Tổn  k ối lượn  ma túy b  cáo t n  trữ  ồm: 0,15 gam 
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Methamphetamine; 20,7 gam Ketamine; 35,84 gam MDMA và 106,91 gam các 

mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-ADBICA. Căn cứ v o k ối lượn  ma 

túy đã t u  iữ của b  cáo v  áp dụn  n    đ n  19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

của C ín  P ủ quy đ n  về việc tín  tổn  k ối lượn   oặc t ể tíc  c ất ma túy t i 

một số điều của Bộ luật  ìn  sự t ì các c ất ma túy m  b  cáo t n  trữ đều có 

k ối lượn  dưới mức tối t iểu đối với từn  c ất đó t eo quy đ n  t i k oản 4 

Điều 249 Bộ luật  ìn  sự, tron  đó có 01 c ất ma túy có k ối lượn  t uộc trườn  

 ợp quy đ n  t i k oản 3 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự nên tín  tổn  tỷ lệ % k ối 

lượn  các c ất ma túy m  b  cáo t n  trữ l  42,89% (dưới 100%). Do đó, b  cáo 

p ải c  u trác  n iệm  ìn  sự t eo quy đ n  t i điểm   k oản 3 Điều 249 Bộ luật 

 ìn  sự. N ư vậy có đủ cơ sở để k ẳn  đ n  bản cáo tr n  số 32/CT-VKSBT 

ngày 14/9/2020 của Viện kiểm sát n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai truy 

tố b  cáo P  m Quan  H về tội “T n  trữ trái p ép c ất ma túy” t eo quy đ n  

t i điểm   khoản 3 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự l  đún  n ười, đún  tội, đún  p áp 

luật.  

B  cáo l  n ười có năn  lực trác  n iệm  ìn  sự v   iểu biết p áp luật. 

Son  do k ôn  c  u tu dưỡn  rèn luyện bản t ân,  am ăn c ơi đua đòi nên b  

cáo đã n  iện c ất ma túy, để có ma túy sử dụn  c o bản t ân b  cáo đã t n  trữ 

0,15 gam Methamphetamine; 20,7 gam Ketamine; 35,84 gam MDMA và 106,91 

 am các mản  t ực vật k ô, tìm t ấy c ất ma túy 5F-ADBICA. Hành vi p  m 

tội của b  cáo l  rất n hiêm trọn ,   n  vi đó l  n uy  iểm c o xã  ội, xâm 

p  m trực tiếp đến c ín  sác  độc quyền quản lý của N   nước về c ất ma tuý, 

 ây ản   ưởn  xấu tới tìn   ìn  trật tự tr  an t i đ a p ươn , gây hoang mang lo 

lắn  tron  quần c ún  n ân dân. Vì vậy đối với b  cáo cần p ải có một mức 

 ìn  p  t t ật n  iêm k ắc để cải t o  iáo dục b  cáo trở t  n  n ười côn  dân 

sốn  có íc  c o xã  ội v  để p òn  n ừa c un . 

 [2]. Về n ân t ân của b  cáo: B  cáo c ưa có án tíc , c ưa b  xử lý vi 

p  m   n  c ín  v  c ưa b  xử lý kỷ luật.  

 [3]. Về tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự:  

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo k ôn  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự. 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Hội đồn  xét xử xét t ấy, sau 

k i b  bắt v  t i p iên to  b  cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, nên cũn  

cần áp dụn  c o b  cáo tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy đ n  t i điểm 

s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự.  

[4]. Về vấn đề tổn   ợp bản án: N o i t ực  iện   n  vi “T n  trữ trái 

p ép c ất ma túy” b  cáo còn có   n  vi “T n  trữ trái p ép vũ k í quân dụn ”. 

Ngày 30/9/2020 Tòa án n ân dân  uyện B, tỉn  L o Cai đã đưa vụ án ra xét xử 

v  xử p  t b  cáo 01 (một) năm 03 (ba) t án  tù, xét t ấy bản án c ưa có  iệu 

lực p áp luật nên Hội đồn  xét xử k ôn  tổn   ợp bản án, k i n o bản án có 

 iệu lực p áp luật C án  án Tòa án n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai sẽ 

tổn   ợp bản án t eo quy đ n  của p áp luật.  
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[5]. Về các vấn đề liên quan tron  vụ án: 

Liên quan tron  vụ án n y còn có n ười nam  iới t eo b  cáo k ai l  

n ười đã bán ma túy c o b  cáo ở k u vực đườn  sắt t uộc p ườn  C, quận L, 

t  n  p ố Hải P òn . Quá trìn  điều tra, do k ôn  xác đ n  được lai l c , đ a 

c ỉ cụ t ể của n ười n y, nên cơ quan điều tra v  Viện kiểm sát không đề cập 

xử lý, xét t ấy l  p ù  ợp.  

Đối với N uyễn T úy P l  n ười c un  sốn  n ư vợ c ồn  với b  cáo ở 

t ôn H, t   trấn T,  uyện B, tỉn  L o Cai từ năm 2019. Quá trìn  c un  sốn , 

P ươn  k ôn  biết v  k ôn  liên quan đến   n  vi t n  trữ trái p ép c ất ma 

túy của b  cáo nên cơ quan điều tra v  Viện kiểm sát k ôn  đề cập xử lý, xét 

t ấy l  p ù  ợp. 

Đối với N uyễn N ọc B l  n ười k ai đã mua ma túy của b  cáo v o n  y 

03/5/2020 v  được b  cáo c o 03 viên ma túy "kẹo" v o k oản  01  iờ n  y 

04/5/2020. Qua đấu tranh, b  cáo k ôn  t ừa n ận việc bán ma túy c o B v o 

n  y 03/5/2020, đồn  t ời với k ối lượn  ma túy m  B t n  trữ trái p ép để bán 

c o n ười k ác kiếm lời,  iện đã b  Cơ quan điều tra k ởi tố, điều tra ở một vụ 

án k ác nên k ôn  đề cập xử lý tron  vụ án này. Hội đồn  xét xử xét t ấy l  có 

căn cứ đún  p áp luật. 

[6]. Về  ìn  p  t bổ sun : Xét t ấy cần áp dụn  k oản 5 Điều 149 Bộ 

luật  ìn  sự tuyên p  t b  cáo P  m Quan  H một k oản tiền n ất đ n  để sun  

N ân sác  N   nước. 

[7]. Về vật c ứn  của vụ án:  

Cơ quan điều tra đã t u  iữ của b  cáo các   t tin  t ể m u trắn ; C ất bột 

m u trắn ; Các   t tin  t ể rắn m u trắn ; Các viên nén  ìn  trụ tròn m u xan ; 

Các viên nén k ôn  đ n   ìn  mầu nâu xám; Các mản  t ực vật k ô; Các mản  

viên nén  ìn  trụ tròn m u nâu v  mản  viên nén m u nâu v  đã tríc  mẫu  iám 

đ n , còn l i sau  iám đ n  0,10  am Met amp etamine; 18,19  am Ketamine; 

28,95 gam MDMA; 94,04  am các mản  t ực vật có tìm t ấy ma túy lo i F5-

ADBICA  o n l i cơ quan trưn  cầu, xét t ấy đây l  vật cấm lưu   n  nên cần 

tuyên t c  t u tiêu  ủy. 

Đối với 62,3  am c ất bột m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy; 3,94  am 

các   t tin  t ể m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy; 4,41  am các viên nén 

 ìn  trụ tròn, m u nâu v  mản  viên nén m u nâu k ôn  tìm t ấy c ất ma túy 

k ôn  có  iá tr  sử dụn  nên cũn  cần tuyên t c  t u tiêu  ủy. 

Ngoài ra Cơ quan điều tra t u  iữ 3.500.000 đồn ; 01 điện t o i di độn  

NOKIA 216 m u xám có số IMEI 1: 357326080669425, số IMEI 2: 

357326081669424 bên tron  có  ắn 2 t ẻ sim số 0904373591, 0924185868; 01 

túi xác  du l c  m u xan  có dây đeo, một mặt của túi có in c ữ "MILO"; 01 túi 

xác   iả da m u đen, có dây đeo v  01 t ẻ căn cước côn  dân số 031087007011 

mang tên P  m Quan  H. 
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Xét t ấy 01 điện t o i di độn  NOKIA 216 m u xám có số IMEI 1: 

357326080669425, số IMEI 2: 357326081669424 bên tron  có  ắn 2 t ẻ sim số 

0904373591, 0924185868 đây l  c iếc điện t o i m  N uyễn N ọc Bản  v  b  

cáo đã liên l c với n au để b  cáo cho B 03 viên ma túy "kẹo" v o k oản  01  iờ 

n  y 04/5/2020, do đó cũn  cần tuyên t c  t u để sun  N ân sác  N   nước. 

Đối với 01 túi xác  du l c  m u xan  có dây đeo, một mặt của túi có in c ữ 

"MILO" và  01 túi xác   iả da m u đen, có dây đeo l  côn  cụ b  cáo dùn  để cất 

dấu ma túy, túi đã cũ k ôn  còn  iá tr  sử dụn  do đó cần tuyên t c  t u tiêu  ủy. 

Đối với 3.500.000 đồn  tiền N ân   n  N   nước Việt Nam v  01 t ẻ căn 

cước côn  dân số 031087007011 man  tên P  m Quan  H l  t i sản của b  cáo 

k ôn  liên quan đến vụ án, nên cần tuyên trả l i c o b  cáo. Tuy n iên cũn  cần 

tuyên tiếp tục t m  iữ 3.500.000 đồn  tiền N ân   n  N   nước Việt Nam để 

đảm bảo t i   n  án. 

 [8]. Về án p í: B  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  t i 

K oản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự v  N    quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 thán  12 năm 2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ội. 

[9]. Về đề n    của Kiểm sát viên, b  cáo: 

Xét t ấy đề n    của Kiểm sát viên về  ìn  p  t c ín  đối với b  cáo là có căn 

cứ p ù  ợp với quy đ n  của p áp luật nên cần c ấp n ận.  

T i p iên tòa b  cáo k ôn  đề n     ì nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét 

 iải quyết. 

[10]. Tín   ợp p áp của các   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử: 

 Xét t ấy tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát 

viên đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục tố tụn  t eo quy đ n  

của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra, truy tố v  t i p iên tòa b  cáo v  

n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu n i về   n  vi, 

quyết đ n  của cơ quan, n ười tiến   n  tố tụn . Do đó các   n  vi, quyết đ n  

tố tụn  của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã t ực  iện đều  ợp p áp, đún  với 

quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm   k oản 3 Điều 249; điểm s k oản 1 Điều 51 của Bộ 

luật  ìn  sự tuyên bố b  cáo P  m Quan  H p  m tội “T n  trữ trái p ép c ất 

ma túy”. Xử p  t b  cáo P  m Quan  H 11 (mười một) năm tù. T ời   n c ấp 

  n   ìn  p  t tù tín  từ n  y 06/5/2020. 

Về  ìn  p  t bổ sun : Áp dụn  k oản 5 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự p  t b  

cáo P  m Quan  H 5.000.000 đồn  (năm triệu đồn ) sun  N ân sác  N   nước.
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 Về vật c ứn  của vụ án: Áp dụn  K oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự; 

K oản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự 

 Tuyên t ch thu 0,10 gam Methamphetamine; 18,19 gam Ketamine; 28,95 

 am MDMA v  94,04  am các mản  t ực vật có tìm t ấy ma túy lo i F5-

ADBICA; 62,3  am c ất bột m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy; 3,94  am 

các   t tin  t ể m u trắn  k ôn  tìm t ấy c ất ma túy; 4,41 gam các viên nén 

 ìn  trụ tròn, m u nâu v  mản  viên nén m u nâu k ôn  tìm t ấy c ất ma túy  

được niêm p on  b n  bì t ư in sẵn của P òn  Kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  

Lào Cai. T i các mép dán của bì niêm p on  có c ữ ký của các bên t am  ia v  

có 02 dấu tròn của P òn  kỹ t uật  ìn  sự côn  an tỉn  L o Cai t i  ai đầu mép 

dán của bì t ư, trên một mặt của bì niêm p on  có   i “vật c ứn  còn l i sau 

tríc  mẫu  iám đ n  t u  iữ tron  quá trìn  k ám xét k ẩn cấp n ười v  nơi ở 

của P  m Quan  H ngày 05/5/2020 t i t ôn Hợp Xuân 2, t   trấn T n  Loỏn , 

 uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai” v  01 túi xác  du l c  m u xan , lo i có dây 

đeo, một mặt của túi có in c ữ “MILO”; 01 túi xác   iả da m u đen, có dây đeo 

để tiêu  ủy. 

 Tuyên t c  t u sun  N ân sác  N   nước 01 điện t o i di độn  NOKIA 

216 m u xám có số IMEI 1: 357326080669425, số IMEI 2: 357326081669424 

bên tron  có  ắn 2 t ẻ sim số 0904373591, 0924185868.  

 Tiếp tục t m  iữ của P  m Quan  H 3.500.000 đồn  (ba triệu, năm trăm 

n  n đồn ) để đảm bảo t i   n  án. 

 Trả l i c o P  m Quan  H 01 t ẻ căn cước côn  dân số 031087007011 

mang tên P  m Quan  H  

           To n bộ vật c ứn  tron  vụ án đã được Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  

an  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai b n  iao c o C i cục T i   n  án dân sự 

 uyện Bảo T ắn  t eo biên bản  iao n ận vật c ứn  n  y 14/9/2020. 

 Về án p í: Áp dụn  K oản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự v  N    

quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban 

T ườn  vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u p í, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và 

sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án. Buộc b  cáo P  m Quan  H p ải c  u 200.000 

đồn  ( ai trăm n hìn đồn ) tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

B  cáo có quyền k án  cáo tron    n 15 n  y kể từ n  y tuyên án.  

Trườn   ợp bản án, quyết đ n  được t i   n  t eo quy đ n  t i Điều 2 Luật 

t i   n  án dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân 

sự có quyền t oả t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện t i 

  n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  t i các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật T i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy đ n  t i 

Điều 30 Luật t i   n  án. 
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Nơi nhận:                      

- TAND tỉn  L o Cai; 

- VKSND tỉn  L o Cai;                                                         

- VKSND Bảo T ắn ; 

- Côn  an Bảo T ắn ; 

- Tr i t m  iam CA tỉn  L o Cai; 

- Cơ quan THA HS CA tỉn  L o Cai; 

- Sở tư p áp tỉn  LC; 

- B  cáo; 

- T i   n  án  ìn  sự;  

- C i cục T i   n  án dân sự; 

- Lưu HS,TA,VP.                                                  

 

 

     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

   Phạm Thị Thu Hằng 

 


